
Project timeline

STT Task StartDate EndDate Responsibility Note
1 Capstone Orientation 1 MIS-SE-NE Group Unit (CMU)
2 Team selection/ form CMU
3 Capstone Orientation 2 CMU
4 Mentors Assignment CMU
5 Proposal Preparation 18/08/2025 21/08/2025 Team, Mentor

6 Submit Proposal 22/08/2025 22/08/2025 Team, CMU
Các nhóm nộp bản mềm qua 
dropbox; bản cứng nộp cho Bộ môn 
(Thầy Huy, Thầy Diệu)

7
Present Proposal and 
Approval Project

23/08/2025 26/08/2025 Team, Mentor, CMU
Lịch chi tiết sẽ được thông báo 
đến các nhóm, Mentor

8 Implement 27/08/2025 10/12/2025 Team
8.1 Submit Project Plan
8.2 Submit Architecture Documents
8.3 Submit DB Design Docs
8.4 Submit UI Design Docs

9 Midterm Report 28/10/2025 28/10/2025 Team, Mentor, CMU Lịch báo cáo chi tiết sẽ được công bố

10 Status report (bi-weekly)
báo cáo định kỳ công việc 2 tuần 1 
lần qua mạng - e-Learning

Status report 1th
Status report 2th
Status report 3th
Status report 4th

11 Final Submission 10/12/2025 12/12/2025 Team
12 Final Presentation 02/06/2025 05/06/2025

Điều kiện để được ra hội đồng bảo vệ
- GV Mentor đồng ý cho bảo vệ và chấm điểm >=5.5
- Không có thư (email) phàn nàn / phản hồi không tốt về thái độ và các vấn đề liên quan từ các Doanh nghiệp mà SV đang thực tập, làm việc
- Không vi phạm qui định của cty đang làm việc, thực tập

Hồ sơ dự án nộp bao gồm Các mẫu biểu của dự án năm nay sẽ có thay đổi nên các bạn CHÚ Ý SỬ DỤNG ĐÚNG MẪU;  
Mẫu Proposal vẫn giữ nguyên nhưng cần phải làm và thể hiện được nội dung 7 câu hỏi dưới đây,



1. Bảng đăng ký đề tài, mô tả các yêu cầu kỹ thuật, ràng buộc, các tiêu chuẩn (Mẫu 1)
2. Tài liệu đề xuất Dự án (Proposal)
3. Kế hoạch dự án (Project Plan, sprint plan)
4. Tài liệu yêu cầu phần mềm, yêu cầu hệ thống (Requirements Engineering Docs: SRS/ US/ ...)
5. Tài liệu Kiến trúc hệ thống (Architecture Design): Thiết kế hệ thống, thiết kế DB, thiết kế Giải thuật/ thuật toán
6. Tài liệu thiết kế UI (UI Design)
7. Kế hoạch Kiểm thử phần mềm (test Plan)
8. Test Cases/ Test data
9. Test Report, Bug Report
10. Management Documents
10.1. Meeting munites
10.2. Team works evidence
11. Code Standards and other standards that used in the propoject
12. Reflection / 360 Pear evaluation
13. Technical Report (Viết rút gọn toàn bộ dự án thành 1 báo cáo khoa học)
14. Source code



List of Mentors

SE-IS  Mentor Học Hàm, Học Vị SĐT Email Đơn vị
1 ThS. Đặng Ngọc Trung Thạc sỹ 985001291 trungdnit77@gmail.com Enrollment and Media Center
2 TS. Huỳnh Bá Diệu Tiến sỹ 914146868 dieuhb@gmail.com International School- CMU
3 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy Thạc sỹ 935525354 huyndq@duytan.edu.vn Phòng Đào tạo DTU
4 TS. Nguyễn Đức Mận Tiến sỹ 904235945 mannd@duytan.edu.vn International School- CMU
5 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Thạc sỹ 364130007 ttamdtu@gmail.com International School- CMU
6 ThS. Nguyễn Trọng Thành Thạc sỹ 983955591 nguyentrongthanh@duytan.edu.vn CSE Center
7 ThS. Nguyễn Trung Thuận Thạc sỹ 905558758 nguyentrungthuan@gmail.com e-Learning
8 ThS. Phan Văn Sơn Thạc sỹ 905042413 sonpvs@duytan.edu.vn DTU Addministration
9 ThS. Trần Kim Sanh Thạc sỹ 987409464 sanhtk@gmail.com International School- CMU

10 ThS. Trương Đình Huy Thạc sỹ 982132352 huy.truongdinh@gmail.com International School- CMU
11 TS. Trương Tiến Vũ Tiến sỹ 914083188 vudalat@yahoo.com Phòng Khoa học và Công nghệ

12 GSTS. Anand Nayyar Tiến sỹ 933622812 anandnayyar@duytan.edu.vn School of Computer Science

13 ThS. Nguyễn Mạnh Đức Thạc sỹ 905159359 ducnm@duytan.edu.vn CSE Center
14 ThS. Nguyễn Chiến Thắng Thạc sỹ 888190522 chienthangvn@hotmail.com
15 ThS. Trịnh Sử Trường Thi Thạc sỹ 905723278 trinhsutruongthi@duytan.edu.vn LRC
16 ThS. Huỳnh Đức Việt Thạc sỹ 988490290 huynhducviet@duytan.edu.vn CSE Center
17 TS. Lê Minh Thái Tiến sỹ 916544455 vietintel.vn@gmail.com International School- CMU
18 ThS. Võ Đình Hiếu Thạc sỹ 941891998 hieuvodinh98@gmail.com
19 TS. Hong Soon Goo Tiến sỹ 934898700 soongoohong@gmail.com International School- CMU
20 ThS. Đặng Ngọc Cường Thạc sỹ 0972 1111 77 dangocuong@duytan.edu.vn School of Computer Science
21 ThS. Lê Văn Tịnh Thạc sỹ 935779922 letinh1000@gmail.com International School- CMU
22 KS. Đặng Ngọc Lâm Kỹ sư 0905 943 446  dnglam1710@gmail.com FPT

23 KS. Nguyễn Văn Bình Kỹ sư 974999012 binhnv@vnnic.vn Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
24 KS. Jan Samuelsson Kỹ sư 785638219 jan452@gmail.com International School- CMU

25 KS. Lê Kim Hoàng Kỹ sư 0367406555 lekimhoang@dtu.edu.vn International School- CMU

26 KS. Trần Văn Trình Kỹ sư 0826998628 trvtrinh@gmail.com International School- CMU

27 ThS. Trần Nhật Vinh ThS. 918577644 trannhatvinh88@gmail.com CSE Center

28 ThS. Võ Văn Thuận ThS. 943145345 Vovanthuan@dtu.edu.vn CSE Center

29 KS. Nguyễn Trọng Giáp Kỹ sư 367019187 Kaopiz Đà Nẵng/ Giám đốc
30 ThS. Nguyễn Thái Hoàng Thạc sỹ 914083388 hoang.nguyenthai@axonactive.com Axon Active
31 ThS. Nguyễn Hải Minh Thạc sỹ 763556318 minhnh.dl@gmail.com
32 Ths. Nguyễn Ngọc Nhân Thạc sỹ 0774452612 nhan.nguyenngoc1989@gmail.com
33 Ths. Bùi Thanh Tú Thạc sỹ
34 Ths. Phạm Thành Đạt Thạc sỹ
35 TS. Lê Thanh Long Thạc sỹ 0905885285 lthanhlong@gmail.com SCS



36 Ths. Nguyễn Minh Nhật Thạc sỹ 905125143 nhatnm2010@gmail.com
37 ThS. Trần Bàn Thạch Thạc sỹ 931270979 tranbanthach@dtu.edu.vn
38 TS. Nguyễn Văn Lợi Tiến sỹ 932537078 nvloi@vku.udn.vn
39 CN. Trần Thành Trung Cử nhân 763804053 trantrungs269@gmail.com 



STT HỌ VÀ TÊN MÃ SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN THOẠI Email LOẠI ĐỒ ÁN MÃ NHÓM MENTOR GHI CHÚ
1 Lê Văn Nam 28211106444 K28-CMU TPM 0935064603 levannam210724@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.01 ThS. Nguyễn Thái Hoàng NCKH
2 Nguyễn Vỹ 28211105663 K28-CMU TPM 0899335129 nguyenvydn2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.01 ThS. Nguyễn Thái Hoàng NCKH
3 Phan Thanh Trúc 28219002448 K28-CMU TPM 0858421429 phantruc0210@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.01 ThS. Nguyễn Thái Hoàng NCKH
4 Nguyễn Đình Minh Hải 28219049362 K28-CMU TPM 0905401349 minhhai20040217@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.01 ThS. Nguyễn Thái Hoàng NCKH
5 Nguyễn Tường Hy 28210200564 K28-CMU TPM 0365712505 ngtuonghy@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.01 ThS. Nguyễn Thái Hoàng NCKH
6 Phan Minh Vân 28219051529 K28-CMU TPM 0373234323 phanminhvan13@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.02 TECHZEN NCKH
7 Nguyễn Thiên Tú 28212228729 K28-CMU TPM 0702664774 nguyenththientu@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.02 TECHZEN NCKH
8 Nguyễn Trần Minh Quân 28214400026 K28-CMU TPM 0708015223 shbdanang2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.02 TECHZEN NCKH
9 Trần Quốc Vĩ 28214638727 K28-CMU TPM 0774594729 vit76404@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.02 TECHZEN NCKH

10 Nguyễn Thành Nhân 28211147068 K28-CMU TPM 0989563824 nhannguyen.queson@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.02 TECHZEN NCKH
11 Phạm Minh Trang 28204632177 K28-CMU TPM 0911855450 pmtrang04@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.03 ThS. Trương Đình Huy NCKH
12 Nguyễn Phạm Nhật Huy 28211100686 K28-CMU TPM 0395546300 huy785619@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.03 ThS. Trương Đình Huy NCKH
13 Nguyễn Hữu Thắng 28211102537 K28-CMU TPM 0702377702 thangnguyen04112004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.03 ThS. Trương Đình Huy NCKH
14 Dương Quốc Bình 28219006390 K28-CMU TPM 0932033856 duongquocbinh@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.03 ThS. Trương Đình Huy NCKH
15 Nguyễn Huy Hoàng Bảo 28219004148 K28-CMU TPM 0385092839 nguyenhhoangbao1@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.03 ThS. Trương Đình Huy NCKH
16 Lê Trọng Nghĩa 28211134903 K28-CMU TPM 0858236296 nghialee2301@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.04 TECHZEN NCKH
17 Trần Đức Thịnh 28211104423 K28-CMU TPM 0793637555 ducthinh123b@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.04 TECHZEN NCKH
18 Lê Nguyên Tố 28211103108 K28-CMU TPM 0337125615 lenguyento2k4@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.04 TECHZEN NCKH
19 Nguyễn Quốc Trung 28219004426 K28-CMU TPM 0969138167 trungnguyen1422004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.04 TECHZEN NCKH
20 Bùi Phúc Đạt 28219005046 K28-CMU TPM 0799484209 buiphucdat2k4@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.04 TECHZEN NCKH
21 Mai Quốc Toàn 28214646239 K28-CMU TPM 0987495602 quctonnn@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.05 KS. Lê Kim Hoàng NCKH
22 Trần Đình Minh Quân 28219048502 K28-CMU TPM 0935450693 tdmq207@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.05 KS. Lê Kim Hoàng NCKH
23 Nguyễn Võ Văn Phát 28210204600 K28-CMU TPM 0357954733 nguyenvvphat.dev@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.05 KS. Lê Kim Hoàng NCKH
24 Phan Nhị Quốc Khánh 28219049511 K28-CMU TPM 0346968745 phannquockhanh24@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.05 KS. Lê Kim Hoàng NCKH
25 Nguyễn Thị Thùy Trinh 28204535316 K28-CMU TPM 0383210286 thuytrinh172zhen@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.05 KS. Lê Kim Hoàng NCKH
26 Hồ Tấn Phong 28211103250 K28-CMU TPM 0981548018 phongho763@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.06 TSKH. Nguyễn Thanh Bình NCKH
27 Nguyễn Bá Khoa 28211106319 K28-CMU TPM 0943923714 nbk2124.z@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.06 TSKH. Nguyễn Thanh Bình NCKH
28 Trần Đình Quân 28219001381 K28-CMU TPM 0763719668 trandinhquan.1803@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.06 TSKH. Nguyễn Thanh Bình NCKH
29 Hồ Thành Tiến 28219005880 K28-CMU TPM 0912590577 hothanhtienqb@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.06 TSKH. Nguyễn Thanh Bình NCKH
30 Trần Nguyễn Quốc Bảo 28211106299 K28-CMU TPM 0367641617 quocbao.job106204@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.06 TSKH. Nguyễn Thanh Bình NCKH
31 Phan Dương Ngọc Đạt 28219000375 K28-CMU TPM 0813453859 dat09phe@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.07 TS. Lê Minh Thái NCKH
32 Lê Quang Trãi 28210206366 K28-CMU TPM 0919309431 lequangtrai1402@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.07 TS. Lê Minh Thái NCKH
33 Nguyễn Gia Hòa 28219040004 K28-CMU TPM 0914866157 nghchoco7@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.07 TS. Lê Minh Thái NCKH
34 Đinh Viết Quyết 28211106991 K28-CMU TPM 0964363858 dinhvietquyet984@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.07 TS. Lê Minh Thái NCKH
35 Võ Anh Tuấn 28211302320 K28-CMU TPM 0855561757 vatuan231004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.07 TS. Lê Minh Thái NCKH
36 Nguyễn Tú 28219045322 K28-CMU TPM 789120017 nguyentu4080@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.08 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
37 Nguyễn Quốc Thắng 28210249711 K28-CMU TPM 0944158036 thangnguyen151004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.08 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
38 Nguyễn Lê Gia Hân 28209028690 K28-CMU TPM 789400358 nguyenlgiahan1@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.08 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
39 Phạm Văn Đồng 28212344681 K28-CMU TPM 0867806088 vancopper263@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.08 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
40 Trương Thị Mỹ Quyên 28201100757 K28-CMU TPM 0768585726 thanhmieu2112@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.08 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
41 Nguyễn Ngọc Thiện 28219448044 K28-CMU TPM 0707155003 anh.ty.dn111@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.09 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
42 Nguyễn Trần Anh Tú 28219054937 K28-CMU TPM 0973881908 nguyentrananhtu106@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.09 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CAPSTONE 1

Kèm theo quyết định số: ……………./QĐ-ĐHDT                 ngày …… tháng ……. năm ……….
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM  -  HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (CHUẨN CMU)



43 Võ Thanh Hậu 28211106512 K28-CMU TPM 0386229275 thanhhauatk9327@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.09 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
44 Nguyễn Minh Phương 28211102791 K28-CMU TPM 0961855957 phuong2422004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.09 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
45 Hoàng Ngọc Phúc 28211151386 K28-CMU TPM 0392021582 hoangphuc952018@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.09 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
46 Trần Quốc Minh 28211101651 K28-CMU TPM 0766709535 mtranquoc77@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.10 ThS. Nguyễn Ngọc Nhân NCKH
47 Trần Văn Phước 28211149454 K28-CMU TPM 0383300704 tranp9436@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.10 ThS. Nguyễn Ngọc Nhân NCKH
48 Nguyễn Hồng Minh 28211152130 K28-CMU TPM 0919605541 minh1470258369@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.10 ThS. Nguyễn Ngọc Nhân NCKH
49 Phạm Chí Thạch 28214953854 K28-CMU TPM 345973904 thachbao100@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.10 ThS. Nguyễn Ngọc Nhân NCKH
50 Trần Thị Như Ngọc 28206950780 K28-CMU TPM 0896500035 trannhungoc2104@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.10 ThS. Nguyễn Ngọc Nhân NCKH
51 Nguyễn Thị Ly 28200244203 K28-CMU TPM 0352983242 nguyenly04032004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.11 ThS. Trương Đình Huy NCKH
52 Võ Đăng Nam 28211104488 K28-CMU TPM 0774799704 vodangnam30102004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.11 ThS. Trương Đình Huy NCKH
53 Lê Tuấn Minh 28219054636 K28-CMU TPM 0934990914 llttminh@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.11 ThS. Trương Đình Huy NCKH
54 Ngô Nhật Phi 28211154097 K28-CMU TPM 0978934801 ngonhatphi@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.11 ThS. Trương Đình Huy NCKH
55 Nguyễn Thị Mến 28209048703 K28-CMU TPM 0828041686 nguyenthimen190504@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.11 ThS. Trương Đình Huy NCKH
56 Trần Văn Vũ 28219028290 K28-CMU TPM 0777520027 Tranvu.020704@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.12 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
57 Nguyễn Nhật Huy 28217353352 K28-CMU TPM 0787603597 nguyennhathuybdi06@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.12 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
58 Nguyễn Hữu Hưng 28210240332 K28-CMU TPM 0348180136 nguyenhuuhung2610@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.12 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
59 Đặng Nhật Minh 26211241958 K28-CMU TPM 0364175767 dangnhatminh09032002@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.12 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
60 Hà Lâm Hoàng Vũ 26211224809 K26-CMU TPM 0983076190 vuviet.longhiep@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.13 GSTS. Anand Nayyar
61 Nguyễn Lê Hoàng Lộc 26217239861 K26-CMU HTTT 0762366703 loc09102002@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.13 GSTS. Anand Nayyar
62 Nguyễn Hoàng Bảo Khang 27211222490 K27-CMU TPM 0379333755 nhbk0810@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.13 GSTS. Anand Nayyar
63 Dương Gia Huy 28211101658 K28-CMU TPM 0822246977 huyddccja@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.13 GSTS. Anand Nayyar
64 Trần Trương Thành 28219043449 K28-CMU TPM 0338330541 trantruongthanh04@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.13 GSTS. Anand Nayyar
65 Tô Minh Vương 28211102954 K28-CMU TPM 0869526231 cntt2004vn@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.14 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
66 Võ Văn Phương 28211150327 K28-CMU TPM 0387513249 phuongvanvo0101@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.14 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
67 HỒ TRỌNG VỸ 28219050626 K28-CMU TPM 0395723414 hotrongvi1101@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.14 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
68 Võ Hoàng Mai Khanh 28201102971 K28-CMU TPM 0766540279 khanhkhanh24112004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.14 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
69 Nguyễn Đình Tuấn 28211280315 K28-CMU TPM 0379676303 nguyendinhtuancf2@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.14 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
70 Nguyễn Thị Kim Huệ 28201154111 K28-CMU TPM 0763130637 nguyentkimhue13@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.15 ThS. Võ Đình Hiếu NCKH
71 Trương Minh Quang 28211101410 K28-CMU TPM 0912314189 truongminhquang@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.15 ThS. Võ Đình Hiếu NCKH
72 Võ Huỳnh Tuấn Kiệt 28211122790 K28-CMU TPM 0366383967 vohtuankiet@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.15 ThS. Võ Đình Hiếu NCKH
73 Nguyễn Văn Dũng 28219050114 K28-CMU TPM 0906577651 nguyenvandung19@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.15 ThS. Võ Đình Hiếu NCKH
74 Ngô Nguyễn Trường An 28211134788 K28-CMU TPM 0919499505 ngontruongan@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.15 ThS. Võ Đình Hiếu NCKH
75 Nguyễn Tấn Việt 28211152290 K28-CMU TPM 0348734792 nguyenganviet18022004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.16 ThS. Nguyễn Chiến Thắng NCKH
76 Trương Công Thành 28219043538 K28-CMU TPM 0367163476 congthanhire@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.16 ThS. Nguyễn Chiến Thắng NCKH
77 Nguyễn Văn Hướng 28211152883 K28-CMU TPM 0354972745 nvh3082k4@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.16 ThS. Nguyễn Chiến Thắng NCKH
78 Lê Hoà Hiệp 28219005065 K28-CMU TPM 0867797246 lehoahiepk98@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.16 ThS. Nguyễn Chiến Thắng NCKH
79 Phạm Anh Khoa 28211152934 K28-CMU TPM 763538820 phamanhkhoa027@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.16 ThS. Nguyễn Chiến Thắng NCKH
80 Võ Trọng Khuê 28211345028 K28-CMU TPM 0327924785 votrongkhue.220904@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.17 TS. Hong Soon Goo NCKH
81 Nguyễn Lê Anh Sang 28211132580 K28-CMU TPM 0792500952 nguyenleanhsang2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.17 TS. Hong Soon Goo NCKH
82 Võ Đình Trung 28211101015 K28-CMU TPM 0392405768 vdinhtrung2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.17 TS. Hong Soon Goo NCKH
83 Trần Xuân Hiếu 28219028844 K28-CMU TPM 0905886957 tranxuanhieu12012004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.17 TS. Hong Soon Goo NCKH
84 Nguyễn Bùi Ngọc Hoà 28211103677 K28-CMU TPM 0838027090 ngochoa.nguyenbui@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.17 TS. Hong Soon Goo NCKH
85 Hồ Thanh Lộc 27211241610 K28-CMU TPM 0935106240 hothanhloc2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.18 KS. Lê Kim Hoàng NCKH
86 Hoàng Thanh Tùng 28219047740 K28-CMU TPM 0378880737 thanhtung26042004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.18 KS. Lê Kim Hoàng NCKH
87 Đinh Vĩnh Giang 28211129628 K28-CMU TPM 0935943938 dinhvinhgiang345@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.18 KS. Lê Kim Hoàng NCKH
88 Phạm Tấn Lộc 28211151597 K28-CMU TPM 0935691254 locpham3604@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.18 KS. Lê Kim Hoàng NCKH
89 Nguyễn Phan Trung Hiếu 27217801776 K28-CMU TPM 0335137638 nptrunghieu1809@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.18 KS. Lê Kim Hoàng NCKH



90 Nguyễn Duy Hoàng 28211150361 K28-CMU TPM 0898785871 dhoang1401@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.19 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy NCKH
91 Lê Trường Huy 28219004110 K28-CMU TPM 0775999827 letruonghuy040304@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.19 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy NCKH
92 Lê Phan Nhật Linh 28209051078 K28-CMU TPM 0931950814 lpnl2209@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.19 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy NCKH
93 Đỗ Tuấn Kiệt 28211353019 K28-CMU TPM 0901978272 tuankietdo0201@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.19 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy NCKH
94 Lê Trung Dũng 28211101895 K28-CMU TPM 396892906 letrungdung.camlo@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.19 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy NCKH
95 Nguyễn Khánh Duy 28219228870 K28-CMU HTTT 0889266484 nguyenkhanhduy270304@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.20 ThS. Võ Đình Hiếu NCKH
96 Phan Nguyễn Anh Thư 28201500155 K28-CMU HTTT 0911309340 Anhthuphan0102@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.20 ThS. Võ Đình Hiếu NCKH
97 Võ Thị Tường Vy 28209203950 K28-CMU HTTT 0762596410 vottuongvy5@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.20 ThS. Võ Đình Hiếu NCKH
98 Liễu Thị Thùy Trang 28209024783 K28-CMU TPM 0353093304 tt1605589@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.20 ThS. Võ Đình Hiếu NCKH
99 Trương Thành Đạt 28211100559 K28-CMU TPM 0905480556 thanhdatqs2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.20 ThS. Võ Đình Hiếu NCKH

100 Võ Hùng Cường 28211131430 K28-CMU TPM 0384192943 cuong2432004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.21 KS. Nguyễn Trọng Giáp NCKH
101 Bùi Thành Nghĩa 28211152203 K28-CMU TPM 0386956815 btn199919@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.21 KS. Nguyễn Trọng Giáp NCKH
102 Huỳnh Đức Huy 28211103449 K28-CMU TPM 0918300585 huynhduchuy47@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.21 KS. Nguyễn Trọng Giáp NCKH
103 Trần Quang Hiếu 28211105375 K28-CMU TPM 0799348542 tranquanghieunvl.2018@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.21 KS. Nguyễn Trọng Giáp NCKH
104 Hoàng Bá Phong 28217450789 K28-CMU TPM 0388969066 hoangbaphongk20cva@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.22 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
105 Hồ Đăng Quỳnh 28211103076 K28-CMU TPM 0932342990 hodangquynh2k4@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.22 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
106 Hoàng Văn Tiến Đạt 28219005093 K28-CMU TPM 0961167003 hngvtdat010@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.22 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
107 Đoàn Việt Cường 28217331026 K28-CMU TPM 0862496551 doancuong357@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.22 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
108 Nguyễn Văn Pháp 28210250268 K28-CMU TPM 0979066067 nguyenvanphap3504@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.22 TS. Nguyễn Đức Mận NCKH
109 Nguyễn Hà Thái 28211152668 K28-CMU TPM 0336824900 nht5126@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.23 KS. Jan Samuelsson NCKH
110 Mai Hoàng Lân 28219203661 K28-CMU TPM 0869090860 maihoanglan30@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.23 KS. Jan Samuelsson NCKH
111 Nguyễn Bảo Long 28211104392 K28-CMU TPM 0796510027  nguyenbaolong4@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.23 KS. Jan Samuelsson NCKH
112 Phan Gia Bảo 28219020603 K28-CMU TPM 0898232489 phangiabao1@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.23 KS. Jan Samuelsson NCKH
113 Vũ Duy Thành 28211351995 K28-CMU TPM 0787525008 vuduythanh1@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.23 KS. Jan Samuelsson NCKH
114 Nguyễn Trung Hiếu 28211124954 K28-CMU TPM 0397084724 nguyentrunghieu30@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.24 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy NCKH
115 Phan Công Bình 28219006827 K28-CMU TPM 0327688651 phancongbinh2@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.24 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy NCKH
116 Bùi Lê Tuấn 28219001996 K28-CMU TPM 0917783432 builetuan@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.24 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy NCKH
117 Phan Hoàng Minh 28211103747 K28-CMU TPM 0935137813 phanhoangminh@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.24 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy NCKH
118 Hoàng Thị Thanh Nhàn 28209005006 K28-CMU TPM 0849013741 hoangthithanhnhan73@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.24 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy NCKH
119 Võ Đinh Trung Hiếu 28211101222 K28-CMU TPM 0775825173 vodingtrunghieu2004kt@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.25 ThS. Trần Kim Sanh NCKH
120 Thái Duy Vũ 28219020225 K28-CMU TPM 0901125881 thaiduyvu0401@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.25 ThS. Trần Kim Sanh NCKH
121 Trần Nguyễn Duy Thạnh 28214634771 K28-CMU TPM 0395114654 doyouwanttobe23@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.25 ThS. Trần Kim Sanh NCKH
122 Lê Quang Anh 28211100194 K28-CMU TPM 0329163990 lequanganhh1624@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.25 ThS. Trần Kim Sanh NCKH
123 Phan Văn Thành 28219241553 K28-CMU HTTT 0905360586 phanvanthanh10@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.25 ThS. Trần Kim Sanh NCKH
124 Nguyễn Văn Đức 28211106093 K28-CMU TPM 0813300719 vanduc29052004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.26 Mobifone NCKH
125 Phan Tấn Doanh 28201127971 K28-CMU TPM 0354435409 phandoanh2110@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.26 Mobifone NCKH
126 Lê Văn Nghĩa 28210250542 K28-CMU TPM 0372265833 vannghiaqng.2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.26 Mobifone NCKH
127 Nguyễn Minh Khánh 28211154712 K28-CMU TPM 0918123400 khanhqhe@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.26 Mobifone NCKH
128 Huỳnh Duy Ân 28211152499 K28-CMU TPM 0385723055 huynhduyan.300604@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.26 Mobifone NCKH
129 Ngô Nguyễn Thùy Linh 28201139984 K28-CMU TPM 0786756561 ngonthuylinh1@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.27 TS. Nguyễn Văn Lợi NCKH
130 Phạm Anh Tuấn 28211102415 K28-CMU TPM 0368853374 ptuan7205@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.27 TS. Nguyễn Văn Lợi NCKH
131 Phạm Thục Anh 28201103447 K28-CMU TPM 0768586906 phamthucanh1314@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.27 TS. Nguyễn Văn Lợi NCKH
132 Nguyễn Minh Quân 28214605702 K28-CMU TPM 0378029323 16.nguyenquan2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.27 TS. Nguyễn Văn Lợi NCKH
133 Trần Việt Anh 28211144354 K28-CMU TPM 0782729481 vietanhpyn@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.27 TS. Nguyễn Văn Lợi NCKH
134 Phạm Thanh Dũng 28211100014 K28-CMU TPM 788254125 phamthanhdung414@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.28 ThS. Nguyễn Mạnh Đức
135 Nguyễn Nhật Nguyên 26211227029 K26-CMU TPM 0355772330 nhatnguyen240602@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.28 ThS. Nguyễn Mạnh Đức
136 Phạm Anh Khoa 28211328961 K28-CMU TPM 934793509 pkhoa4991@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.28 ThS. Nguyễn Mạnh Đức



137 Võ Đình Anh 28211145071 K28-CMU TPM 949244401 anhvo190824@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.28 ThS. Nguyễn Mạnh Đức
138 Lê Trung Dũng 28210239671 K28-CMUTPM 766674467 dunglt.bon245@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.28 ThS. Nguyễn Mạnh Đức
139 Nguyễn Công Thịnh 28219003020 K28-CMU TPM 0896233530 thinh27324@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.29 ThS. Nguyễn Hải Minh NCKH
140 Trần Chí Thọ 28211153215 K28-CMU TPM 0905347837 tranchitho160704@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.29 ThS. Nguyễn Hải Minh NCKH
141 Phạm Hoàng Thương 28210251600 K28-CMU TPM 0347921079 phamhoangthuong03032004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.29 ThS. Nguyễn Hải Minh NCKH
142 Phạm Tùng Dương 28219044428 K28-CMU TPM 0886463789 tungduong22112004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.29 ThS. Nguyễn Hải Minh NCKH
143 Lê Thanh Thiện 28211153147 K28-CMU TPM 0369702147 thien64tb@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.29 ThS. Nguyễn Hải Minh NCKH
144 Ngô Quốc Trung 25211415118 K25-CMU HTTT 899391923 Quoctrung4real@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.30 ThS. Trương Đình Huy
145 Lê Văn Vũ Phong 28211301800 K28-CMU TPM 0974098009 foxnight199@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.30 ThS. Trương Đình Huy
146 Võ Đình Dương 28211131304 K28-CMU TPM 0964821707 vodinhduong289@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.30 ThS. Trương Đình Huy
147 Huỳnh Như Lộc 28211127430 K28-CMU TPM 0766793958 kizzrin123@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.30 ThS. Trương Đình Huy
148 Hàng Gia Bảo 28211152592 K28-CMU TPM 0856096357 hanggiabao2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.30 ThS. Trương Đình Huy
149 Đào Tiến Dũng 28219006221 K28-CMU TPM 0559751466 dungdao150@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.31 ThS. Trương Đình Huy
150 Phạm Vũ Thành 28219204442 K28-CMU TPM 0962652723 phamvuthanh032811@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.31 ThS. Trương Đình Huy
151 Thái Viết Hồng Nhật 28211344015 K28-CMU TPM 0356656253 nhathaikabon@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.31 ThS. Trương Đình Huy
152 Trần Thị Thuỳ Dương 28204645936 K28-CMU TPM 0898191610 thuyduong0796646477@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.31 ThS. Trương Đình Huy
153 Phan Văn Sinh 28211101225 K28-CMU TPM 0919674904 vansinh1272003@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.31 ThS. Trương Đình Huy
154 Đặng Thế Anh Tú 28219036052 K28-CMU TPM 0334369787 anhtu61004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.32 ThS. Trương Đình Huy
155 Trần Phước Vinh 28211350709 K28-CMU TPM 0905803608 tvinh8209@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.32 ThS. Trương Đình Huy
156 Trần Hồng Phong 28211101246 K28-CMU TPM 0898186057 tranhongphong147@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.32 ThS. Trương Đình Huy
157 Nguyễn Thế Hiếu 28214105412 K28-CMU TPM 0386345025 thehieunguyen0109@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.32 ThS. Trương Đình Huy
158 Võ Phi Hùng 28219004252 K28-CMU TPM 0342738836 Vophihung1104@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.32 ThS. Trương Đình Huy
159 Lê Thanh Nhật Minh 28219005165 K28-CMU TPM 0853201868 minhle130704@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.33 GSTS. Anand Nayyar
160 Trần Lê Hoàng Phúc 28211145976 K28-CMU TPM 0706722512 tranlehoangphuc0309@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.33 GSTS. Anand Nayyar
161 Lê Phú Quốc 28219006534 K28-CMU TPM 0375496120 lephuquoc1653@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.33 GSTS. Anand Nayyar
162 Nguyễn Thị Thùy Linh 28214506713 K28-CMU TPM 0962634543 thuylinh.nguyen201004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.33 GSTS. Anand Nayyar
163 Ngô Thị Thảo Nhi 28209006267 K28-CMU TPM 0935443701 nhit5955@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.33 GSTS. Anand Nayyar
164 Đoàn Anh Duy 28211153138 K28-CMU TPM 0337337567 aduy50038@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.34 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
165 Nguyễn Văn Hữu Đạt 28211153389 K28-CMU TPM 0973438165 nghuudat264@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.34 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
166 Thái Duy Tùng 28212405393 K28-CMU TPM 0702510280 thaiduytung09@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.34 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
167 Phan Võ Hoàng Đạt 28219037337 K28-CMU TPM 0905439472 killerbox231204@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.34 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
168 Trương Minh Quang 28211131733 K28-CMU TPM 905015372 minhquang250904@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.34 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
169 Hà Văn Minh Đức 28211149922 K28-CMU TPM 0934769875 haminh.duc0102@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.35 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
170 Nguyễn Hữu Trọng 28214629176 K28-CMU TPM 0938453495 trongguyen234@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.35 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
171 Văn Minh Hiệp 28219050249 K28-CMU TPM 0348915150 vanminhhiepppp@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.35 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
172 Nguyễn Lê Hoàng Phú 28219001558 K28-CMU TPM 567877771 nguyenlehoangphu2k44@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.35 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
173 Phạm Nguyễn Anh Tuấn 28211140499 K28-CMU TPM 866757647 anhtuan1011110@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.35 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
174 Nguyễn Nhật Nguyên 26211227029 K26-CMU TPM 0355772330 nhatnguyen240602@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.36 ThS. Nguyễn Trung Thuận
175 Trần Hoài Kiên 28211150029 K28-CMU TPM 0943402812 tranhoaikien2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.36 ThS. Nguyễn Trung Thuận
176 Nguyễn Hữu Phương 28210204458 K28-CMU TPM 0815615379 phuonga2k55@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.36 ThS. Nguyễn Trung Thuận
177 Trương Thanh Vỹ 28211105931 K28-CMU TPM 0935818309 truongthanhvy@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.36 ThS. Nguyễn Trung Thuận
178 Hà Phước Quang Trung 28211143361 K28-CMU TPM 0915221561 Teoteo6892@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.36 ThS. Nguyễn Trung Thuận
179 Huỳnh Minh Trí 27211242054 K27-CMU TPM 975256405 huynhtri1811@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.37 ThS. Nguyễn Trung Thuận
180 Huỳnh Phạm Diễm Quỳnh 27201235336 K27-CMU TPM 0858810436 dq.hp10@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.37 ThS. Nguyễn Trung Thuận
181 Dương Tấn Lộc 28211103562 K28-CMU TPM 0795707535 loc375247@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.37 ThS. Nguyễn Trung Thuận
182 Trương Vĩnh Hoà 27211231219 K27-CMU TPM 0796504050 www.truongvinhhoa2003@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.37 ThS. Nguyễn Trung Thuận
183 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 28209251612 K28-CMU HTTT 0935011832 khanhvynguyenngoc81@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.37 ThS. Nguyễn Trung Thuận



184 Nguyễn Viết Bảo Huy 28219049699 K28-CMU TPM 877740546 Nguyenhuylove276@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.38 TS. Trương Tiến Vũ
185 Lưu Đức Thắng 28211153081 K28-CMU TPM 0867989478 1708thang@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.38 TS. Trương Tiến Vũ
186 Hoàng Trọng Nhật Huy 28211153695 K28-CMU TPM 935551467 nhathuy512btx@icloud.com CAPSTONE_1 C1SE.38 TS. Trương Tiến Vũ
187 Hà Minh Đức 28211106666 K28-CMU TPM 0984621519 duchaminh84@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.38 TS. Trương Tiến Vũ
188 Trần Quốc Quang 28210203891 K28-CMU TPM 392723042 hailenquang@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.38 TS. Trương Tiến Vũ
189 Nguyễn Huy Hoàng 28211101568 K28-CMU TPM 0816262122 nguyenhuyhoangqn2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.39 TS. Trương Tiến Vũ
190 Văn Phú Quà 28210205575 K28-CMU TPM 0333194716 vanphuqua@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.39 TS. Trương Tiến Vũ
191 Mai Phước Khoa 28211303276 K28-CMU TPM 0903532097 phuockhoamai@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.39 TS. Trương Tiến Vũ
192 Nguyễn Hoàng Huy 28214643581 K28-CMU HTTT 0933202175 huyriper@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.39 TS. Trương Tiến Vũ
193 Nguyễn Huy Vũ 28211101680 K28-CMU TPM 0856270608 vunguyenhuy815@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.39 TS. Trương Tiến Vũ
194 Trương Mạnh Cường 28211247724 K28-CMU TPM 0853028999 tmanhcuong2k4@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.40 KS. Jan Samuelsson
195 Huỳnh Minh Thắng 28219201080 K28-CMU HTTT 0865189511 thang05112004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.40 KS. Jan Samuelsson
196 Mai Văn Dũng 28219025364 K28-CMU HTTT 0916056090 maivandung277@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.40 KS. Jan Samuelsson
197 Võ Lê Duy 27211202824 K27-CMU TPM 972364654 duyvole9@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.40 KS. Jan Samuelsson
198 Nguyễn Khắc Nguyên Khoa 28211149985 K28-CMU TPM 0912985858 nguyenkhoa14042004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.40 KS. Jan Samuelsson
199 Nguyễn Ngọc Lĩnh 28219050586 K28-CMU TPM 0763596206 linhnguyenngoc178@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.41 ThS. Phan Văn Sơn
200 Đặng Lê Minh Đạt 28211128536 K28-CMU TPM 931933105 Dangleminhdat423@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.41 ThS. Phan Văn Sơn
201 Phạm Phú Hưng 28219038235 K28-CMU TPM 0382733961 phamphuhung526@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.41 ThS. Phan Văn Sơn
202 Huỳnh Đức Hậu 28211504905 K28-CMU TPM 0931016652 duchauts2611@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.41 ThS. Phan Văn Sơn
203 Trần Đại Phát 28214327784 K28-CMU TPM 396012175 phatad2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.41 ThS. Phan Văn Sơn
204 Nguyễn Đức Hùng 28211136179 K28-CMU TPM 0327731348 nguyenduchung28042004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.42 ThS. Phan Văn Sơn
205 Nguyễn Anh Tuấn 28219133530 K28-CMU TPM 0388265317 tuannguyenanh2357@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.42 ThS. Phan Văn Sơn
206 Trần Hữu Thắng 28211146483 K28-CMU HTTT 0365851014 tranhuuthang369@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.42 ThS. Phan Văn Sơn
207 Nguyễn Bình Minh 28219027293 K28-CMU TPM 0329714275 nguyenbinhminh271104@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.42 ThS. Phan Văn Sơn
208 Phạm Tấn Đức 28219000397 K28-CMU TPM 0774924723 duc.phamtan222@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.42 ThS. Phan Văn Sơn
209 Hồ Quang Vũ 28213154113 K28-CMU HTTT 0777587320 quangvu14022004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.43 ThS. Trần Kim Sanh
210 Trương Minh Phúc 28219237724 K28-CMU HTTT 0782369257 minhphuctruong2932004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.43 ThS. Trần Kim Sanh
211 Phạm Văn Thành 28211105376 K28-CMU TPM 0906541352 vanthanh150204@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.43 ThS. Trần Kim Sanh
212 Nguyễn Hoàng Hưng 28219205334 K28-CMU HTTT 0961590603 nguyenhoanghung2308@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.43 ThS. Trần Kim Sanh
213 Nguyễn Quang Đức 28211102956 K28-CMU TPM 0396762394 nduc62177@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.43 ThS. Trần Kim Sanh
214 Trần Phước Khoa 28219004715 K28-CMU TPM 0363120398 blonbzon5@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.44 ThS. Trần Kim Sanh
215 Đinh Văn Phúc 28211106860 K28-CMU TPM 934987967 vanphucdinh.2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.44 ThS. Trần Kim Sanh
216 Ngô Thị Kim Nguyên 28201451240 K28-CMU HTTT 0779548780 kimnguyen22032004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.44 ThS. Trần Kim Sanh
217 Lê Trung Nguyên 28211105255 K28-CMU TPM 335597446 nguyenblack123hn@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.44 ThS. Trần Kim Sanh
218 Trần Quốc Đạt 28211103417 K28-CMU TPM 855187626 quocdat050804@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.44 ThS. Trần Kim Sanh
219 Đỗ Hữu Dũng 28211105465 K28-CMU TPM 0932129410 dungdo261199@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.45 ThS. Huỳnh Đức Việt
220 Từ Phạm Thị Sương Tuyết 28201152213 K28-CMU HTTT 0797446259 tuptsuongtuyet@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.45 ThS. Huỳnh Đức Việt
221 Võ Thị Thanh Thủy 28204332757 K28-CMU TPM 0849990601 vttt0601@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.45 ThS. Huỳnh Đức Việt
222 Nguyễn Thanh Nhật 28211549569 K28-CMU TPM 0764078204 nguyennhat082004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.45 ThS. Huỳnh Đức Việt
223 Lê Hữu Thành Đạt 28219005553 K28-CMU TPM 0909124199 lehuuthanhdatrin0409@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.45 ThS. Huỳnh Đức Việt
224 Nguyễn Lê Ngọc Vũ 28210200331 K28-CMU TPM 0774486462 nguyenlengocvu03052004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.46 ThS. Huỳnh Đức Việt
225 Lê Hồ Thanh Bình 28211150926 K28-CMU TPM 0342403454 namanh243848@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.46 ThS. Huỳnh Đức Việt
226 Hoàng Đình Khánh 28219002146 K28-CMU TPM 0945149084 hoangdinhkhanh12.2@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.46 ThS. Huỳnh Đức Việt
227 Nguyễn Ngọc Anh Tùng 28211129260 K28-CMU TPM 0935428510 anhtungnguyenngoc@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.46 ThS. Huỳnh Đức Việt
228 LÊ VĂN NHẬT 28218044202 K28-CMU TPM 0394441571 nhatle08052004n@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.46 ThS. Huỳnh Đức Việt
229 Sần Văn Cao 28218104104 K28-CMU TPM 0353203688 sancao322@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.47 ThS. Lê Văn Tịnh
230 Nguyễn Thành Đạt 28211129129 K28-CMU TPM 0799458793 datpro2542004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.47 ThS. Lê Văn Tịnh



231 Huỳnh Hoài Bảo 28219048625 K28-CMU TPM 0972248004 baobaokunz@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.47 ThS. Lê Văn Tịnh
232 Lê Văn Khuynh 28211102437 K28-CMU TPM 0795052102 lekhuynh07@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.47 ThS. Lê Văn Tịnh
233 Nguyễn Minh Thanh 28219044236 K28-CMU TPM 0393605315 nguyeminhthanh1210@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.48 ThS. Lê Văn Tịnh
234 Nguyễn Hữu Lộc 28211102025 K28-CMU TPM 0938155740 nguyenhuuloc5112004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.48 ThS. Lê Văn Tịnh
235 Thái Cao Thanh Thảo 28201127570 K28-CMU TPM 0934735048 tctt0111@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.48 ThS. Lê Văn Tịnh
236 Đặng Hoàng Vũ 28212304297 K28-CMU TPM 0375970194 vudang0319@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.48 ThS. Lê Văn Tịnh
237 Vũ Đoàn Tiến Khang 28219003466 K28-CMU TPM 0394383782 Vukhang2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.48 ThS. Lê Văn Tịnh
238 Thái Kim Ngọc 28209206537 K28-CMU HTTT 0931969053 hopi.oh.suga.0931@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.49 KS. Trần Văn Trình
239 Lê Đức Mạnh 28211100804 K28-CMU TPM 0901940996 leducmanh041104@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.49 KS. Trần Văn Trình
240 Đinh Minh Công 28211153070 K28-CMU TPM 0969258866 dinhminhcong678@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.49 KS. Trần Văn Trình
241 Trương Xuân Bảo 28211133323 K28-CMU TPM 0889606440 truongxuanbao2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.49 KS. Trần Văn Trình
242 Trần Ngọc Linh 28219106649 K28-CMU TPM 705274145 Linht3477@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.49 KS. Trần Văn Trình
243 Trần Quang Huy 28219002497 K28-CMU TPM 0339898429 huygood10@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.50 KS. Trần Văn Trình
244 Lê Đăng Khánh 28219003533 K28-CMU TPM 0386979109 nutriboost1942004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.50 KS. Trần Văn Trình
245 Nguyễn Lan Nhi 28204902384 K28-CMU TPM 0846363648 nglannhi263@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.50 KS. Trần Văn Trình
246 Lại Ngọc Thái Nhi 28209250453 K28-CMU HTTT 0704465860 lainthainhi@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.50 KS. Trần Văn Trình
247 Nguyễn Nhật Minh 28219027665 K28-CMUTPM 788598576 minh080904@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.50 KS. Trần Văn Trình
248 Phạm Tấn Quốc 28212306085 K28-CMU TPM 0763739254 phamtanquoc1@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.51 KS. Trần Văn Trình
249 Đinh Thành Trung 27211240079 K27-CMU TPM 0869043585 trungdinh104@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.51 KS. Trần Văn Trình
250 Nguyễn Minh Đức 28211133724 K28-CMU TPM 0911109962 ducn10783@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.51 KS. Trần Văn Trình
251 Ngô Minh Tâm 28211133117 K28-CMU TPM 0905626568 ngotam120704@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.51 KS. Trần Văn Trình
252 Nguyễn Đăng Khoa 28219050849 K28-CMU TPM 0985027652 kn318695@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.51 KS. Trần Văn Trình
253 Nguyễn Văn Thiên Phú 28211106977 K28-CMU TPM 0702460568 nguyenvanthienphu.2022@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.52 ThS. Nguyễn Hải Minh
254 Đỗ Lanh 28219129939 K28-CMU TPM 936212369 ddolanh0@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.52 ThS. Nguyễn Hải Minh
255 Võ Tấn Quốc 28211102303 K28-CMU TPM 0932574166 tanquoc10072004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.52 ThS. Nguyễn Hải Minh
256 Nguyễn Quang Võ Duẫn 28211137363 K28-CMU TPM 914462054 Nguyenduan349@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.52 ThS. Nguyễn Hải Minh
257 Nguyễn Thành Hậu 28219003526 K28-CMU TPM 0777851061 nguyenthanhhau2912@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.52 ThS. Nguyễn Hải Minh
258 Lê Anh Vũ 28219032988 K28-CMU TPM 0795601429  vule556677@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.53 ThS. Nguyễn Hải Minh
259 Nguyễn Minh Khánh 28211154712 K28-CMU TPM 0918123400 khanhqhe@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.53 ThS. Nguyễn Hải Minh
260 Nguyễn Thành Quốc An 28210204778 K28-CMU TPM 0398630728 nguyentquocan2@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.53 ThS. Nguyễn Hải Minh
261 Lê Viết Kha 28210206642 K28-CMU TPM 0396915696 levietkha0403@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.53 ThS. Nguyễn Hải Minh
262 Phan Tiến Đạt 28219050767 K28-CMU TPM 0917180678 dathihinea3ltt@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.53 ThS. Nguyễn Hải Minh
263 Phạm Công Huy 27211240370 K27-CMU TPM 0908635049 leminh32101@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.54 ThS. Võ Văn Thuận
264 Trương Văn Vũ 27211201694 K27-CMU TPM 0898076047 vanvu283tg@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.54 ThS. Võ Văn Thuận
265 Ngô Ngọc Huy 28211104040 K28-CMU TPM 0359811642 huybrox@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.54 ThS. Võ Văn Thuận
266 Trần Anh Thái 28211152669 K28-CMU TPM 0363153295 trananhthai@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.54 ThS. Võ Văn Thuận
267 Võ Ngọc Trà 28211301258 K28-CMUTPM 946569547 vongoctramtp2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.54 ThS. Võ Văn Thuận
268 Đoàn Quốc Lập 28211141181 K28-CMU TPM 0977154098 lapdoan382@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.55 ThS. Võ Văn Thuận
269 Đoàn Văn An 28219005719 K28-CMU TPM 0777405122 advip2210@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.55 ThS. Võ Văn Thuận
270 Hồ Công Hiếu 28218039169 K28-CMU TPM 0923385939 hieuhoconghieu40@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.55 ThS. Võ Văn Thuận
271 Nguyễn Tấn Đạt 28212706660 K28-CMU TPM 0904073917 nguyentandat090904@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.55 ThS. Võ Văn Thuận
272 Lê Công Tịnh 28211150369 K28-CMU TPM 907911961 letinh123098@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.55 ThS. Võ Văn Thuận
273 Nguyễn Thị Dung Nhi 28209054723 K28-CMU TPM 0848091212 dungnhi077@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.56 ThS. Trần Nhật Vinh
274 Võ Văn Đức Trí 28211101270 K28-CMU TPM 0706007338 ninjaschool37@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.56 ThS. Trần Nhật Vinh
275 Phạm Lê Đức Toàn 28211101330 K28-CMU TPM 0365000847 phamlductoan@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.56 ThS. Trần Nhật Vinh
276 Trần Văn Tú 28214827896 K28-CMU TPM 0935630298 tranvantu9@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.56 ThS. Trần Nhật Vinh
277 Trương Bảo Khanh 28211101470 K28-CMU TPM 0795781375 truongkhanh13572468@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.56 ThS. Trần Nhật Vinh



278 Nguyễn Hữu Quang Sỹ 28219006134 K28-CMU TPM 0702554734 nguyenhuuquangsy0604@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.57 ThS. Trần Nhật Vinh
279 Hoàng Minh Tuyên 28219001478 K28-CMU TPM 0766571523 minhtuyent81@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.57 ThS. Trần Nhật Vinh
280 Lê Thị Thanh Trâm 28201153339 K28-CMU TPM 0788521308 thtram1282004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.57 ThS. Trần Nhật Vinh
281 Trần Phước Vinh 28211130516 K28-CMU TPM 0399718420 tvinh8209@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.57 ThS. Trần Nhật Vinh
282 Nguyễn Phước Yên 28219044633 K28-CMU TPM 0945034029 nguyenphuocyen11@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.57 ThS. Trần Nhật Vinh
283 Phạm Thị Mỹ Hảo 28200203916 K28-CMU TPM 369581641 haop664@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.58 ThS. Nguyễn Hải Minh
284 Ngô Xuân Hoàng 28219004038 K28-CMU TPM 0585439466 xuanngo269204@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.58 ThS. Nguyễn Hải Minh
285 Trần Văn Quan 28211150323 K28-CMU TPM 0816050534 quan762004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.58 ThS. Nguyễn Hải Minh
286 Trần Duy Hảo 28219001785 K28-CMU TPM 0919742996 tranduyhao@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.58 ThS. Nguyễn Hải Minh
287 Nguyễn Nhất Huy 28212304316 K28-CMU TPM 0335021267 nguyenhuy15072004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.58 ThS. Nguyễn Hải Minh
288 Dũ Minh Thành 28219206325 K28-CMU HTTT 0847442557 duminhthanh.dmx2@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.59 Ths. Phạm Thành Đạt
289 Lê Vĩnh Toàn 27211227960 K27-CMU TPM 0905215123 lvt1222003@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.59 Ths. Phạm Thành Đạt
290 Phạm Quỳnh Chi 28209020840 K28-CMU TPM 0865953048 quynhchihtk84@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.59 Ths. Phạm Thành Đạt
291 Dương Công Lượng 28211137862 K28-CMU TPM 0763129291 luong0701qb@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.59 Ths. Phạm Thành Đạt
292 Phạm Tấn Tài 28211102519 K28-CMU TPM 389505564 phamtantaihocsinh@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.59 Ths. Phạm Thành Đạt
293 Võ Minh Thành 28211102237 K28-CMU TPM 0942080306 vominhthanh07082004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.60 ThS. Đặng Ngọc Trung
294 Hà Anh Vũ 28211124363 K28-CMU TPM 0949813745 vuha281204@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.60 ThS. Đặng Ngọc Trung
295 Võ Thị Hà Vy 28201105607 K28-CMU TPM 0862052680 vothihavy792004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.60 ThS. Đặng Ngọc Trung
296 Võ Đăng Bình 28211101487 K28-CMU TPM 0368510502 binhvock121@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.60 ThS. Đặng Ngọc Trung
297 Nguyễn Hoàng Triều 28211131565 K28-CMU TPM 0834119787 nguyenhoangtrieu2910@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.60 ThS. Đặng Ngọc Trung
298 Đỗ Đăng Hưng 28211135197 K28-CMU TPM 0932402608 dodanghung260804@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.61 TS. Huỳnh Bá Diệu
299 Nguyễn Tấn Tín 28219044809 K28-CMU TPM 0398931209 nguyentin.22042004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.61 TS. Huỳnh Bá Diệu
300 Nguyễn Thái Quang Huy 28211103837 K28-CMU TPM 0523204773 qhuynguyenthai@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.61 TS. Huỳnh Bá Diệu
301 Lê Minh Hiếu 28211100142 K28-CMU TPM 901942400 lhieu20231@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.61 TS. Huỳnh Bá Diệu
302 Phan Viết Thể 28211101610 K28-CMU TPM 983483440 thephan224@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.61 TS. Huỳnh Bá Diệu
303 Hoàng Trọng Nghĩa 28219006544 K28-CMU TPM 058388821 Trongnghia120903@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.62 TS. Huỳnh Bá Diệu
304 Nguyễn Như Nhật Vy 28201151027 K28-CMU TPM 0905609154 nhhatvy@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.62 TS. Huỳnh Bá Diệu
305 Lê Hoàng Hải 27211200954 K27-CMU TPM 0343622142 Lehoanghai301@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.62 TS. Huỳnh Bá Diệu
306 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 28209038262 K28-CMU TPM 0905912088 nguyenthiquynhchau2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.62 TS. Huỳnh Bá Diệu
307 Nguyễn Thị Tường Vy 28201452568 K28-CMU TPM 0708225763 tuongvy020804@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.62 TS. Huỳnh Bá Diệu
308 Bảo Duy 28211153137 K28-CMU TPM 0902195130 tuanpesmobile@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.63 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
309 Huỳnh Đức Thịnh 28211151586 K28-CMU TPM 0379315159 huynhthinh61@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.63 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
310 Nguyễn Thị Út Diểm 28201100517 K28-CMU TPM 0865760643 udiem130@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.63 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
311 Hoàng Văn Dương 28211138610 K28-CMU TPM 0339573309 tuila0904@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.63 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
312 Hà Minh Huy 28211127367 K28-CMU TPM 904446240 hahuy16062004@gmial.com CAPSTONE_1 C1SE.63 ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
313 Võ Văn Triều 28219025298 K28-CMU TPM 0777565207 vantrieu0302@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.64 ThS. Nguyễn Mạnh Đức
314 Lê Nhật Anh 28211406961 K28-CMU TPM 0976726491 anhnhatle1904@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.64 ThS. Nguyễn Mạnh Đức
315 Nguyễn Quốc Khánh 28211141931 K28-CMU TPM 0913264440 nguyenkhanh0209123@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.64 ThS. Nguyễn Mạnh Đức
316 Huỳnh Thị Thủy Tiên 28204643487 K28-CMU HTTT 0795612208 huynhthuytien22222@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.64 ThS. Nguyễn Mạnh Đức
317 Nguyễn Phúc Hưng 28219047998 K28-CMU TPM 7894239799 hungnguyen23072004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.64 ThS. Nguyễn Mạnh Đức
318 Lê Hoàng Huynh 28219004618 K28-CMU TPM 0942390278 huynhbato7@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.65 ThS. Nguyễn Trọng Thành
319 Đoàn Thiên Bảo 28211127172 K28-CMU TPM 0775730542 baodoanthien0703@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.65 ThS. Nguyễn Trọng Thành
320 Phạm Đức Hoàng Vũ 28211104972 K28-CMU TPM 0898197946 vupham.190504@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.65 ThS. Nguyễn Trọng Thành
321 Võ Thuỳ An 28204601967 K28-CMU HTTT 0944407223 vothuyan234@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.65 ThS. Nguyễn Trọng Thành
322 Lê Huy Hoàng 28219027592 K28-CMU TPM 0815025289 lehuyhoang123789@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.65 ThS. Nguyễn Trọng Thành
323 Li Thăng Long 28211100172 K28-CMU TPM 0916187185 lithanglong195@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.66 ThS. Nguyễn Trọng Thành
324 Ngô Hồng Kỳ 28219049885 K28-CMU TPM 0334595134 kingohong@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.66 ThS. Nguyễn Trọng Thành



325 Huỳnh Trần Gia Huy 28211232063 K28-CMU TPM 0795578241 htgh19082004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.66 ThS. Nguyễn Trọng Thành
326 Trần Đình Huy Hoàng 28218006519 K28-CMU TPM 934774160 htrandinh204@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.66 ThS. Nguyễn Trọng Thành
327 Nguyễn Phạm Ánh Hường 28200251435 K28-CMU TPM9 774442236 ahhuong312@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.66 ThS. Nguyễn Trọng Thành
328 Trần Quốc Khang 28211100259 K28-CMU TPM 0338917278 Xongxui3@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.67 TS. Lê Minh Thái
329 Nguyễn Công Bảo 28214900367 K28-CMU TPM 0914962779 congbaonguyen45@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.67 TS. Lê Minh Thái
330 Ngô Viết Nhật 28219049527 K28-CMU TPM 0903524834 nhatngo147@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.67 TS. Lê Minh Thái
331 Trần Thành Trí 28210234461 K28-CMU TPM 0932523321 Tritran0932523321@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.67 TS. Lê Minh Thái
332 Vũ Ngọc Anh Tuấn 28211150379 K28-CMU TPM 0935104960 anhtuan28122004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.67 TS. Lê Minh Thái
333 Nguyễn Quang Thông 28211105451 K28-CMU TPM 0775506786 dn7110994@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.68 ThS. Bùi Thanh Tú
334 Thái Vinh 28211150003 K28-CMU TPM 0339464751 t.vinh.1109z@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.68 ThS. Bùi Thanh Tú
335 Bùi Tạ Hồng Đạt 28219002511 K28-CMU TPM 0795580904 Datroobin@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.68 ThS. Bùi Thanh Tú
336 Nguyễn Tiến Đạt 28211154178 K28-CMU TPM 0584745727 dattien11qh1@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.68 ThS. Bùi Thanh Tú
337 Trần Thị Thanh Giang 28201154741 K28-CMU TPM 0392197451 thanhgiang612004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.68 ThS. Bùi Thanh Tú
338 Võ Tỉnh 28210251623 K28-CMU TPM 0819279757 votinh42069@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.69 TS. Lê Minh Thái
339 Lê Trung Nguyên 28211136693 K28-CMU TPM 0867656419 letrungnguyen1004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.69 TS. Lê Minh Thái
340 Đặng Quốc Định 28211102614 K28-CMU TPM 0867530103 dinhfury2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.69 TS. Lê Minh Thái
341 Nguyễn Thanh Phước 28211100636 K28-CMU TPM 0838510345 nguyenthanhphuoc24082000@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.69 TS. Lê Minh Thái
342 Nguyễn Đặng Minh Tâm 28209204240 K28-CMU HTTT 0918292855 nguyendangminhtam0938@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.69 TS. Lê Minh Thái
343 Đinh Ngọc Hân 28209251123 K28-CMU HTTT 0905965494 dinhngochan31052004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.70 ThS. Võ Đình Hiếu
344 Nguyễn Quách Khang Ninh 28206203748 K28-CMU HTTT 0898135294 nguyenqkhangninh@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.70 ThS. Võ Đình Hiếu
345 Lê Phú Trọng 28211352094 K28-CMU TPM 364800465 lephutrong41@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.70 ThS. Võ Đình Hiếu
346 Võ Văn Anh Khoa 28212705015 K28-CMU TPM 0787606053 vovananhkhoa2505@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.70 ThS. Võ Đình Hiếu
347 Trần Quý 28211104518 K28-CMU TPM 0396751590 tranquy4@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.71 ThS. Võ Đình Hiếu
348 Đặng Văn hoàng 28210243611 K28-CMU TPM 0856299241 dangvanhoang181004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.71 ThS. Võ Đình Hiếu
349 Trần Hữu Kỳ 28211130174 K28-CMU TPM 0766509572 huukyhk1234@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.71 ThS. Võ Đình Hiếu
350 Dương Văn Hùng 28210201891 K28-CMU TPM 0334231904 hd795033@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.71 ThS. Võ Đình Hiếu
351 Lê Đức Vinh Khánh 28219024910 K28-CMU TPM 0944954625 ledvinhkhanh@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.71 ThS. Võ Đình Hiếu
352 Lê Minh Hoàng 28211106252 K28-CMU TPM 0334292826 leeminhhoang2409@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.72 ThS. Nguyễn Chiến Thắng
353 Hoàng Thanh An 28211100103 K28-CMU TPM 0888100204 thanhan2004thd@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.72 ThS. Nguyễn Chiến Thắng
354 Thân Khoa Hoàng Vũ 28211105928 K28-CMU TPM 0702351175 rumvu94@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.72 ThS. Nguyễn Chiến Thắng
355 Trương Văn Đức 28210202669 K28-CMU TPM 0394097670 ductruong22102004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.72 ThS. Nguyễn Chiến Thắng
356 Phan Thanh Bình 28211150423 K28-CMU TPM 899085670 phanthanhbinh190104@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.72 ThS. Nguyễn Chiến Thắng
357 Nguyễn Thanh Minh 28217106047 K28-CMU TPM 0345153573 minhnt4py@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.73 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy
358 Nguyễn Thị Nga 28207144919 K28-CMU TPM 0523074125 nguyenthinga46204@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.73 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy
359 Phan Thị Thanh Huyền 28209054134 K28-CMU TPM 917810012 phanthithanhhuyen2k4@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.73 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy
360 Tạ Hoàng Huy 28219029061 K28-CMU TPM 0902327458 huyta152@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.73 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy
361 Huỳnh Thanh Sơn 28211106624 K28-CMU TPM 0703543405 thanhson240624@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.73 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy
362 Đặng Thái Phương 28209032304 K28-CMU TPM 0969910977 dangthaiphuong6789@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.74 ThS. Trịnh Sử Trường Thi
363 Nguyễn Phúc Hưng 28219035703 K28-CMU TPM 901993313 nguyenhung04dn@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.74 ThS. Trịnh Sử Trường Thi
364 Đoàn Văn Quý 28212723365 K28-CMU TPM 0383569472 quydoan141004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.74 ThS. Trịnh Sử Trường Thi
365 Lương Quý Quốc 28210251166 K28-CMU TPM 0369302029 quyquoc131@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.74 ThS. Trịnh Sử Trường Thi
366 Nguyễn Thị Đào 27201401887 K28-CMU HTTT 0898162709 Nguyenthidao@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.74 ThS. Trịnh Sử Trường Thi
367 Văn Viết Bảo Huy 28210200735 K28-CMU TPM 0339707246 baohuy23425@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.75 ThS. Trịnh Sử Trường Thi
368 Trần Thị Thanh Thuý 28209254514 K28-CMU HTTT 0362927682 tranthithanhthuy20072004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.75 ThS. Trịnh Sử Trường Thi
369 Ngô Minh Quân 28211105790 K28-CMU TPM 0815343771 quanngo0815@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.75 ThS. Trịnh Sử Trường Thi
370 Ngô Hoàng Khánh Quyên 28209250844 K28-CMU HTTT 0702718057 khanhquyenkqvk@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.75 ThS. Trịnh Sử Trường Thi
371 Hoàng Hải 28214801999 K28-CMU TPM 0888515192 hoanghai.009.123@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.75 ThS. Trịnh Sử Trường Thi



372 Nguyễn Hà Hàm Duy 27211237309 K27-CMU TPM 0977437271 bereghost20051@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.76 ThS. Nguyễn Mạnh Đức
373 Võ Phạm Trường Vũ 28219036944 K28-CMU TPM 0346122142 vutruong7112004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.76 ThS. Nguyễn Mạnh Đức
374 Nguyễn Thị Cẩm Vân 28209004494 K28-CMU TPM 0389404636 nguyentcamvan271204@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.76 ThS. Nguyễn Mạnh Đức
375 Nguyễn Hồ Khải Huy 28219047115 K28-CMU TPM 0935418951 huy312160@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.76 ThS. Nguyễn Mạnh Đức
376 Nguyễn Minh Chiến 28211101105 K28-CMU TPM 345660085 chienchiuchoi2k3@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.76 ThS. Nguyễn Mạnh Đức
377 Phan Quốc Bảo 28219028891 K28-CMU TPM 0762680175 phanquocbaokute01032004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.77 TS. Lê Thanh Long
378 Nguyễn Duy Nghĩa 28219027463 K28-CMU TPM 0965008659 kingwinlata@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.77 TS. Lê Thanh Long
379 Nguyễn Đăng Dũng 28211150061 K28-CMU TPM 0815706195 nguyendangdung240804@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.77 TS. Lê Thanh Long
380 Trần Văn Trí 28211153341 K28-CMU TPM 0346760598 vantriqn2212@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.77 TS. Lê Thanh Long
381 Nguyễn Vũ Dũng 27211240073 K27-CMU TPM 0395338572 vudungads203@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.77 TS. Lê Thanh Long
382 Đặng Tuấn Minh 28211152128 K28-CMU TPM 0702671847 tuanminhtg004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.78 TS. Lê Thanh Long
383 TRẦN MAI HUY HOÀNG 28210206131 K28-CMU TPM 0935417964 tranmhuyhoang@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.78 TS. Lê Thanh Long
384 Nguyễn Thái Hoàng Linh 28219001622 K28-CMU TPM 383983167 nguyenthaihoanglinh2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.78 TS. Lê Thanh Long
385 Lê Tuấn Phi 28219054117 K28-CMU TPM 0965547751 letuanphi7751@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.78 TS. Lê Thanh Long
386 Hoàng Giữ Minh 28214650702 K28-CMU TPM 0397156265 hoanggiuminh2003@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.78 TS. Lê Thanh Long
387 Võ Đức Hoàng Huy 28210205167 K28-CMU TPM 0376062131 Voduchoanghuy@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.79 ThS. Nguyễn Minh Nhật
388 Trương Tấn Lộc 28219101466 K28-CMU TPM 0393165051 truongtanloc1@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.79 ThS. Nguyễn Minh Nhật
389 Nguyễn Văn Bảo 28211101382 K28-CMU TPM 0332218604 nguyenvanbao1524@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.79 ThS. Nguyễn Minh Nhật
390 Nguyễn Thị Diệu Tâm 28209139962 K28-CMU TPM 0981499652 dieutam17112004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.79 ThS. Nguyễn Minh Nhật
391 Hồ Tuấn Phát 28211105232 K28-CMU TPM 0814567461 phatdh7c@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.79 ThS. Nguyễn Minh Nhật
392 Phạm Ngọc Trung 28214305594 K28-CMU TPM 0914223472 phamngoctrungqb@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.80 ThS. Nguyễn Minh Nhật
393 Lê Nguyễn Việt Thái 28219048991 K28-CMU TPM 0948732246 lenvietthai0705@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.80 ThS. Nguyễn Minh Nhật
394 Nguyễn Vũ Huy Hoàng 27211241734 K28-CMU TPM 901910564 nvhh1205@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.80 ThS. Nguyễn Minh Nhật
395 Hoàng Phước Duy 28219302299 K28-CMU TPM 899249644 hoangphuocduyok@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.80 ThS. Nguyễn Minh Nhật
396 Nguyễn Thị Quỳnh Như 28204106640 K28-CMUTPM 396336449 quynhnhu6280@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.80 ThS. Nguyễn Minh Nhật
397 Phan Như Huy 28219049205 K28-CMU TPM 0333814014 phannhuhuy113@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.81 TS. Trương Tiến Vũ
398 Lê Anh Tài 28218137078 K28-CMU TPM 0792546093 leanhtai.220804@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.81 TS. Trương Tiến Vũ
399 Lê Trung Hiếu 27211202832 K27-CMU TPM 0942205806 trunghieu23102003@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.81 TS. Trương Tiến Vũ
400 Nguyễn Duy Phương 28211504654 K28-CMU HTTT 0365365910 duyphuong28012004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.81 TS. Trương Tiến Vũ
401 Nguyễn Trung Dũng 28219048680 K28-CMU TPM7 817950357 trdung2203@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.81 TS. Trương Tiến Vũ
402 Phạm Lê Vinh 28211102597 K28-CMU TPM 0901299871 phamlevinh@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.82 TS. Huỳnh Bá Diệu
403 Phan Quang Trung 28211148230 K28-CMU TPM 0798951342 phanquangtrung30042004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.82 TS. Huỳnh Bá Diệu
404 Đỗ Xuân Trường 28212700727 K28-CMU TPM 0971893750 truongkt693@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.82 TS. Huỳnh Bá Diệu
405 Trần Văn Lực 28211105758 K28-CMU TPM 767067301 vanluccbr@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.82 TS. Huỳnh Bá Diệu
406 Nguyễn Thị Kim Đan 28209001683 K27-CMU TPM 0853542411 n.k.dan2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.83 KS. Trần Văn Trình
407 Võ Trung Hiếu 28219050216 K28-CMU TPM 0981633043 trunghieu0981633043@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.83 KS. Trần Văn Trình
408 Nguyễn Văn Sáng 28210202584 K28-CMU TPM 0387948802 NVS.SIN08@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.83 KS. Trần Văn Trình
409 Nguyễn Nho Quốc Huy 28211152782 K28-CMU TPM 0916146446 Nhohuy.wallace@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.83 KS. Trần Văn Trình
410 Võ Lê Tấn Thành 28211101259 K28-CMU TPM 0922030007 voltanthanh@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.83 KS. Trần Văn Trình
411 Hồ A Bảo 28219106936 K28-CMU TPM 0339447306 hoabao1@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.84 KS. Lê Kim Hoàng
412 Nguyễn Thị Phương Thảo 28201252634 K28-CMU HTTT 0934706034 phthao0431@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.84 KS. Lê Kim Hoàng
413 Trần Thanh Yên 28206706021 K28-CMU TPM 0336672739 tranthanhyen080804@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.84 KS. Lê Kim Hoàng
414 Nguyễn Trần Minh Khoa 28211101961 K28-CMU TPM 0857720992 nguyentminhkhoa1@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.84 KS. Lê Kim Hoàng
415 Nguyễn Thị Thanh Hường 28200250404 K28-CMU TPM9 0358692336 nguyennguyenkhanhquynh@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.84 KS. Lê Kim Hoàng
416 Trần An Thuyên 28211351997 K28-CMU TPM 0918308551 trananthuyen1902@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.85 CN. Trần Thành Trung Ths. Trần Kim Sanh
417 Nguyễn Quốc Dân An 28219038527 K28-CMU TPM 0797978542 danan12062004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.85 CN. Trần Thành Trung Ths. Trần Kim Sanh
418 Nguyễn Hồ Minh Tuấn 28211127315 K28-CMU TPM 0896485023 321minhtuan123@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.85 CN. Trần Thành Trung Ths. Trần Kim Sanh



419 Lương Minh Tâm 28219032487 K28-CMU TPM 0911664177 dichtanthanh@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.85 CN. Trần Thành Trung Ths. Trần Kim Sanh
420 Hồ Xuân Hiếu 28219047684 K28-CMU TPM 0823704199 hohieu0404@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.85 CN. Trần Thành Trung Ths. Trần Kim Sanh
421 Bùi Quang Quyết 28211100927 K28-CMU TPM 0376230856 buiquyet570@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.86 ThS. Nguyễn Ngọc Nhân
422 Trần Đại Nghĩa 27211243595 K27-CMU TPM 0325983348 trandainghia3703gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.86 ThS. Nguyễn Ngọc Nhân
423 Trần Ái Quốc 28210201292 K28-CMU TPM 0332864530 aiquoctran24@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.86 ThS. Nguyễn Ngọc Nhân
424 Phan Quang Quốc 28219154353 K28-CMU TPM 0375330657 quocthangbinh234@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.86 ThS. Nguyễn Ngọc Nhân
425 Mai Thanh Tâm 28211302326  K28-CMU TPM8 941791106 maithanhtam204@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.86 ThS. Nguyễn Ngọc Nhân
426 Nguyễn Anh Huy 28210205517 K28-CMU TPM 0896216239 anhhuynguyenqn23@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.87 TS. Huỳnh Bá Diệu
427 Hồ Ngọc Đăng Khánh 28210203983 K28-CMU TPM 0859890207 hongocdangkhanh12b2@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.87 TS. Huỳnh Bá Diệu
428 Ngô Thị Tuyết Nhung 28209043094 K28-CMU TPM 0763770335 nn8242115@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.87 TS. Huỳnh Bá Diệu
429 Nguyễn Trung Kiên 28219005326 K28-CMU TPM 973102417 nguyentrungkien11032004@gmai.com CAPSTONE_1 C1SE.87 TS. Huỳnh Bá Diệu
430 Cao Minh 28212735200 K28-CMUTPM 905575080 minhcao05092004@gmaul.com CAPSTONE_1 C1SE.87 TS. Huỳnh Bá Diệu
431 Khiếu Thành Doanh 28212302575 K28-CMU TPM 0379802393 khieuthanhdoanh@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1SE.88 ThS. Trần Kim Sanh
432 Nguyễn Trung Long 28219001640 K28-CMU TPM 0784366463 nguyentrunglong1904@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.88 ThS. Trần Kim Sanh
433 Cao Bạch Đăng Thắng 28211106740 K28-CMU TPM 0981285873 rustdbach20004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.88 ThS. Trần Kim Sanh
434 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 28209043472 K28-CMU TPM 0913228912 myduyenhuynh1010@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.88 ThS. Trần Kim Sanh
435 Trần Minh Châu 28201139632 K28-CMU TPM 0905994525 minhchau20112004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.88 ThS. Trần Kim Sanh
436 Hồ Văn Phúc 28211145023 K28-CMU TPM 0705483347 vanphuc2862004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.89 KS. Lê Kim Hoàng
437 Nguyễn Trung Kiên 28211102685 K28-CMU TPM 0366505782 kiennguyentrung133@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.89 KS. Lê Kim Hoàng
438 Nguyễn Ngọc Sơn 28211100247 K28-CMU TPM 0355028552 ngocson2811dn@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.89 KS. Lê Kim Hoàng
439 Trần Thanh Tín 28210204063 K28-CMU TPM 0776826277 tranthanhtin5103@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.89 KS. Lê Kim Hoàng
440 Lê Minh Tuấn 28212223967 K28-CMU TPM 0762528509 leminhtuank0@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.89 KS. Lê Kim Hoàng
441 ĐỖ TRẦN UYÊN CHI 28200204644 K28-CMU TPM 0795951004 uyenchido1231@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.90 ThS. Nguyễn Thái Hoàng
442 Hoàng Thị Thảo Vy 28201500769 K28-CMU TPM 0799306663 thaovy2104h@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.90 ThS. Nguyễn Thái Hoàng
443 Phan Thiện Nhân 28211102808 K28-CMU TPM 0944068045 phanthiennhan230104@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.90 ThS. Nguyễn Thái Hoàng
444 Phạm Văn Huy 28219027153 K28-CMU TPM 0905634376 huy111128032004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.90 ThS. Nguyễn Thái Hoàng
445 Nguyễn Hữu Hùng 28211141028 K28-CMU TPM 0393641004 nguyenhuuhung.tp2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1SE.90 ThS. Nguyễn Thái Hoàng



STT HỌ VÀ TÊN MÃ SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN THOẠI Email LOẠI ĐỒ ÁN MÃ NHÓM MENTOR GHI CHÚ
1 Trần Văn Trí 27211202080 K27-CMU TPM 0865874627 tranvantri352@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.01 TS. Nguyễn Văn Lợi
2 Đỗ Nguyễn Minh Quân 27211248290 K27-CMU TPM 0931941612 Donminhquan@dtu.edu.vn CAPSTONE_2 C2SE.01 TS. Nguyễn Văn Lợi
3 Trương Quang Anh 27211248346 K27-CMU TPM 0332044749 anhpk2310@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.01 TS. Nguyễn Văn Lợi
4 Phan Minh Sơn 27211253890 K27-CMU TPM 0393057473 phanminhsonne842003@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.01 TS. Nguyễn Văn Lợi
5 Lê Vũ Gia Bảo 27211241330 K27-CMU TPM 0906471819 beo23012003@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.02 ThS. Trần Kim Sanh
6 Nguyễn Đức Tân 27211201554 K27-CMU TPM 0905679864 ductannguyen03@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.02 ThS. Trần Kim Sanh
7 Trần Trọng Bằng 27211240054 K27-CMU TPM 0935628440 tranbang150798@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.02 ThS. Trần Kim Sanh
8 Nguyễn Hữu Gia Bảo 27211201639 K27-CMU TPM 0941307234 nguyenhuugiabao2003@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.02 ThS. Trần Kim Sanh
9 Đoàn Viết Chí 27211253068 K27-CMU TPM 0337120602 vietchidoan2002@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.03 ThS. Đặng Ngọc Trung
10 Nguyễn Ngọc Phúc Toàn 27217842529 K27-CMU TPM 0978230879 nguyenntoandtu@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.03 ThS. Đặng Ngọc Trung
11 Nguyễn Thanh Tuấn 27211241143 K27-CMU TPM 0981183674 nguyenthanhtuan22@dtu.edu.vn CAPSTONE_2 C2SE.03 ThS. Đặng Ngọc Trung
12 Phùng Thị Diệu Ái 27202141332 K27-CMU HTTT 0979142390 phungthidieuai1702@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.03 ThS. Đặng Ngọc Trung
13 Phan Khánh 27211202129 K27-CMU TPM 0354599610 kphan7715@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.04 ThS. Võ Đình Hiếu
14 Bùi Thanh Thiện 27211232500 K27-CMU TPM 0903091612 thienbt03@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.04 ThS. Võ Đình Hiếu
15 Võ Đức Huy 27211233944 K27-CMU TPM 0935425631 vdhuy2801@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.04 ThS. Võ Đình Hiếu
16 Lê Viết Tâm Tuệ 27211248404 K27-CMU TPM 0702314440 tamtue65@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.04 ThS. Võ Đình Hiếu
17 Nguyễn Doãn Nhân 27217845919 K27-CMU TPM 0366010078 nhannguyen.13072003@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.05 TS. Huỳnh Bá Diệu
18 Phạm Quang Sỹ 27211234880 K27-CMU TPM 0707409116 phamquangsy211@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.05 TS. Huỳnh Bá Diệu
19 Lê Thị Phương Vy 27201241325 K27-CMU TPM 0329071204 Lethiphuongvy2003@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.05 TS. Huỳnh Bá Diệu
20 Trương Tất Trung 27211239834 K27-CMU TPM 0967542309 truongtattrung7@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.05 TS. Huỳnh Bá Diệu
21 Nguyễn Doãn Nghĩa 27217845917 K27-CMU TPM 0329462933 Trieu8845@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.05 TS. Huỳnh Bá Diệu
22 Lê Hải Duy 27211200940 K27-CMU TPM 0383007180 lehaiduy2003@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.06 TS. Hong Soon Goo
23 Nguyễn Thiện Lê Vũ 27202242431 K27-CMU TPM 0968819456 nguyenthienlevu@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.06 TS. Hong Soon Goo
24 Lê Văn Phước Thịnh 27211242274 K27-CMU TPM 0934895387 lpvt267@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.06 TS. Hong Soon Goo
25 Võ Thị Như Yên 27201201584 K27-CMU TPM 0848822072 vothinhuyen22042003@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.06 TS. Hong Soon Goo
26 Đinh Đức Dũng 27211244279 K27-CMU TPM 0982913845 dungtk0166@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.06 TS. Hong Soon Goo
27 Võ Tấn Thắng 26211434910 K26-CMU TPM 0905652806 Thangtan480@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.07 ThS. Nguyễn Trung Thuận
28 Nguyễn Trần Gia Phúc 27211248207 K27-CMU TPM 0374379902 phucnguyentrangia@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.07 ThS. Nguyễn Trung Thuận
29 Bùi Quang Hy 27211236323 K27-CMU TPM 0703113241 quanghy2401@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.07 ThS. Nguyễn Trung Thuận
30 Hoàng Minh Hải 27211245005 K27-CMU TPM 0374505573 haihoang2k3@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.07 ThS. Nguyễn Trung Thuận
31 Võ Nguyễn Văn Huy 27211201220 K27-CMU TPM 0391950503 biprodn123@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.08 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy
32 Đặng Hải Phú Nguyên 27211339642 K27-CMU TPM 0944603131 nguyen27112003dn@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.08 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy
33 Nguyễn Văn Phúc 27211243885 K27-CMU TPM 0898230710 phucnvp15072k3@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.08 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy
34 Dương Minh Cường 27211237471 K27-CMU TPM 0889160508 cuongcuong181003@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.08 ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy
35 Phạm Tấn Đạt 26211932993 K26-CMU TPM 0818971807 phamtandat260918@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.09 TS. Nguyễn Đức Mận
36 Trần Phan Việt Hùng 27211241716 K27-CMU TPM 0833514799 hunggasason@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.09 TS. Nguyễn Đức Mận
37 Nguyễn Nhân Tính 27211435519 K27-CMU HTTT 0917639460 nnnttt223344@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.09 TS. Nguyễn Đức Mận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CAPSTONE 2
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM  -  HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (CHUẨN CMU)

Kèm theo quyết định số: ……………./QĐ-ĐHDT                 ngày …… tháng ……. năm ……….



38 Nguyễn Đức Trí 27211141144 K27-CMU TPM 0703592040 Nguyenductri5@dtu.edu.vn CAPSTONE_2 C2SE.09 TS. Nguyễn Đức Mận
39 Nguyễn Đức Hoàng 25211216456 K25-CMU TPM 0778727300 hoang922001@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.10 TS. Huỳnh Bá Diệu
40 Võ Duy Vũ 27214743545 K27-CMU TPM 0389121052 voduyvu1206@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.10 TS. Huỳnh Bá Diệu
41 Mông Trí Tấn 27201103065 K27-CMU TPM 0369670745 mongtritan@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.10 TS. Huỳnh Bá Diệu
42 Cao Văn An 27211437361 K27-CMU TPM 0353940610 caovanan3k@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.10 TS. Huỳnh Bá Diệu
43 Nguyễn Hải Đăng 28211149993 K28-CMU TPM 389089969 Nguyenhaidang6999@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.10 TS. Huỳnh Bá Diệu
44 Phùng Minh Nghĩa 27211244380 K27-CMU TPM 0332024735 minhnghia7970@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.11 ThS. Trương Đình Huy
45 Trần Hoàn 26211235948 K26-CMU TPM 0901142806 tranhoan0501@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.11 ThS. Trương Đình Huy
46 Nguyễn Kiều Xuân Như 27201400261 K27-CMU HTTT 0383204198 tnhinguyen0201@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.11 ThS. Trương Đình Huy
47 Hiên Đinh Ngọc 27211239329 K27-CMU TPM 0358772103 d.ngochien203@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.11 ThS. Trương Đình Huy
48 Trần Tiến Dũng 27211231096 K27-CMU TPM 825551126 dungtientran2601@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.11 ThS. Trương Đình Huy
49 Mai Bảo Thành 2521126642 K27-CMU TPM 0778376124 maibaothanh2001@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.12 TS. Lê Minh Thái
50 Đặng Xuân Đông 27211242275 K27-CMU TPM 0832863250 Dangxuandong21@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.12 TS. Lê Minh Thái
51 Lương Văn Bằng 26211442571 K26-CMU HTTT 0327307236 luongbang254@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.12 TS. Lê Minh Thái
52 Nguyễn Trường Huy 27211241142 K27-CMU TPM 705.441.117 huynguyentruong2002@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.12 TS. Lê Minh Thái



STT HỌ VÀ TÊN MÃ SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN THOẠI Email LOẠI ĐỒ ÁN MÃ NHÓM MENTOR GHI CHÚ
1 Nguyễn Công Quốc Hoàng 28219148504 K28-CMU TAM 0934846211 ncqhoang0410@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.01 KS. Đặng Ngọc Lâm NCKH
2 Hồ Hồng Hạnh 28201303399 K28-CMU TAM 0935515430 honghanhho2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.01 KS. Đặng Ngọc Lâm NCKH
3 Hà Đắc Tâm 28219147997 K28-CMU TAM 0941889264 dactam172@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.01 KS. Đặng Ngọc Lâm NCKH
4 Bùi Văn Duy 28219148844 K28-CMU TAM 0364424489 bduy220904@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.01 KS. Đặng Ngọc Lâm NCKH
5 Nguyễn Hoàng Sơn 28211252633 K28-CMU TAM 0934805219 nguyenhoangson.13032004@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.02 KS. Nguyễn Văn Bình
6 Mai Văn Trịnh Tiến Thành 28219151547 K28-CMU TAM 0766786068 maivttienthanh@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1NE.02 KS. Nguyễn Văn Bình
7 Hoàng Minh Trí 28218105478 K28-CMU TAM 0795859596 hoangminhtri2@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1NE.02 KS. Nguyễn Văn Bình
8 Phạm Nam Vũ 28211100086 K28-CMU TAM 0905924516 vu220220202@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.03 KS. Nguyễn Văn Bình
9 Huỳnh Chí Trung 28219100243 K28-CMU TAM 0397199831 huynhchitrungcip@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.03 KS. Nguyễn Văn Bình

10 Nguyễn Văn Chung 28219105598 K28-CMU TAM 0905214122 ngv,chungg@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.03 KS. Nguyễn Văn Bình
11 Ngô Viết Quyền 28219105701 K28-CMU TAM 0355078393 ngovietquyen2611@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.04 KS. Đặng Ngọc Lâm
12 Nguyễn Tấn Cảnh 28219044749 K28-CMU TAM 0905960766 tancanhdt11@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.04 KS. Đặng Ngọc Lâm
13 Mai Thị Mỹ Đình 28200206461 K28-CMU TAM 0935709202 dinh90597@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.04 KS. Đặng Ngọc Lâm
14 Phạm Văn Tường 28219139575 K28-CMU TAM 0971929759 tuongpham.250604@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.05 ThS. Đặng Ngọc Cường
15 Đặng Trần Gia Ni 28209104079 K28-CMU TAM 0827427580 dtgn222@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.05 ThS. Đặng Ngọc Cường
16 Phạm Hùng Tuấn 28219100072 K28-CMU TAM 0372464970 Phamhungtuan002@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.05 ThS. Đặng Ngọc Cường
17 Lê Huỳnh Đắc 28219105145 K28-CMU TAM 0359361434 lehuynhdacqn01121998@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.06 GSTS. Anand Nayyar
18 Bùi Phương Chi 28209105628 K28-CMU TAM 0919312663 Meomonny1507@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.06 GSTS. Anand Nayyar
19 Trang Nguyễn Nhật Minh 28219104339 K28-CMU TAM 0795628038 nhatminh30072004@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.06 GSTS. Anand Nayyar
20 Nguyễn Tú Quyên 28201205213 K28-CMU TAM 0832180083 tuquyen9404@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.07 ThS. Trần Bàn Thạch
21 Nguyễn Quang Minh 28219102052 K28-CMU TAM 0828435996 minhkpka20016@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.07 ThS. Trần Bàn Thạch
22 Huỳnh Sỹ Thương 28219005533 K28-CMU TAM 0703385474 huynhsithuong1905@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.07 ThS. Trần Bàn Thạch
23 TRẦN VĂN THẢO 28210202377 K28-CMU TAM 0785006052 Tranthaoz029@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.08 ThS. Đặng Ngọc Cường
24 Lê Văn Lộc 28219131493 K28-CMU TAM 0334363233 locle7647@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.08 ThS. Đặng Ngọc Cường
25 Trần Mạnh Trường 28211306438 K28-CMU TAM 0944176990 tranmanhtruong@dtu.edu.vn CAPSTONE_1 C1NE.08 ThS. Đặng Ngọc Cường
26 Lê Thanh Sang 28219138487 K28-CMU TAM 0374334702 sangdn188@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.09 ThS. Lê Văn Tịnh
27 Nguyễn Trường Bảo 28219150161 K28-CMU TAM 0937420973 bigzero3939@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.09 ThS. Lê Văn Tịnh
28 Trần Đình Dũng 28219105146 K28-CMU TAM 0941203973 trandinhdung9504@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.09 ThS. Lê Văn Tịnh
29 Nguyễn Quang Việt 28219134852 K28-CMU TAM 865014290 Nguyenquangviet141977@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.09 ThS. Lê Văn Tịnh
30 Nguyễn Văn Đạt 28219100154 K28-CMU TAM 0936015121 datnguyen.210404@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.10 Ths. Nguyễn Trung Thuận
31 Nguyễn Văn Lực 28219103000 K28-CMU TAM 0779515604 vanluc.04012004@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.10 Ths. Nguyễn Trung Thuận
32 Kiều Tuấn Kiệt 28219136037 K28-CMU TAM 0336943356 tuankiet.ktk1@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.10 Ths. Nguyễn Trung Thuận
33 Nguyễn Văn Quyến 28219101699 K28-CMU TAM 366389650 quyennguyenidj@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.10 Ths. Nguyễn Trung Thuận
34 Văn Hoàng Anh 28219101738 K28-CMU TAM 0355029538 vanhoanganh24@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.11 ThS. Trần Bàn Thạch
35 Nguyễn Văn Huỳnh Đức 28211138452 K28-CMU TAM 0352281441 nguyenvanhuynhduc16032004@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.11 ThS. Trần Bàn Thạch
36 Bùi Anh Chiến 28219132397 K28-CMU TAM 0981830647 buianhchien2004@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.11 ThS. Trần Bàn Thạch
37 Nguyễn Hoàng Phi 28219149814 K28-CMU TAM 932300070 nhphi4555@gmail.com CAPSTONE_1 C1NE.11 ThS. Trần Bàn Thạch

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DUY TÂN
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CHUYÊN NGÀNH: AN TOÀN THÔNG TIN (CHUẨN CMU)
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STT HỌ VÀ TÊN MÃ SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN THOẠI Email LOẠI ĐỒ ÁN MÃ NHÓM MENTOR GHI CHÚ
1 Trịnh Quang Nam 27211135246 K27-CMU TAM 0967651780 trinhquangnam23@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.01 ThS. Lê Văn Tịnh
2 Phạm Huy Hiệu 27211201121 K27-CMU TAM 0347170968 phamhuyhieu@dtu.edu.vn CAPSTONE_2 C2SE.01 ThS. Lê Văn Tịnh
3 Đặng Trà Xuân Minh 26211135043 K26-CMU TAM 0822446633 dangtraxuanminh8502@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.01 ThS. Lê Văn Tịnh
4 Đinh Ngọc Sơn 25211108696 K25-CMU TAM 0774403811 dinhngocson@dtu.edu.vn CAPSTONE_2 C2SE.02 ThS. Đặng Ngọc Cường
5 Lê Chí Cường 27211100997 K27-CMU TAM 0395189749 lechicuongqnm@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.02 ThS. Đặng Ngọc Cường
6 Nguyễn Văn Hiếu 27211101564 K27-CMU TAM 0708806715 hieunguyen6500@gmail.com CAPSTONE_2 C2SE.02 ThS. Đặng Ngọc Cường
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